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1. Năng lực.  
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự giác học tập đảm bảo kiến thức làm bài kiểm tra
- Tư duy phê phán: đánh giá, phê phán những hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức
* Năng lực đặc thù: 
- Điều chỉnh hành vi: có những việc làm cụ thể, phù hợp với những chuẩn mực đạo đức
- Phát triển bản thân: thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức.
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. Tự tin, tự chủ, chủ động,tự trọng, trung thực trong quá trình kiểm tra.
- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra
- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với bản thân về các phẩm chất đạo đức đã học.
- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.
- Trắc nghiệm –Tự luận(45 phút),
-  Làm bài trên giấy tại lớp.
III. CÔNG CỤ. Câu hỏi.
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ.
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	Nội dung 1: Ứng phó với tâm lí căng thẳng
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	Nội dung 2: Bạo lực học đường 
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	Tổng câu
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	10

	Tỉ lệ %
	32,5%
	37,5%
	22,5%
	7,5%
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100


V. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA
	STT
	Nội dung 
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Tổng câu

	
	
	
	Nhận 
biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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Nội dung 1: Ứng phó với tâm lí căng thẳng





	Nhận biết:
 - Nêu được các tình huống thường gây căng thẳng.
- Nêu được biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng.
	6
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	Thông hiểu: 
- Xác định được nguyên nhân và ảnh hưởng của căng thẳng
- Dự kiến được cách ứng phó tích cực khi căng thẳng.
	
	1
	
	
	

	
	
	Vận dụng: 
- Xác định được một cách ứng phó tích cực khi căng thẳng.
- Thực hành được một số cách ứng phó tích cực khi căng thẳng.
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	 Vận dụng cao: Thực hiện được một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần vượt qua trạng thái bị tâm lý căng thẳng
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Nội dung 2: Bạo lực học đường 
	Nhận biết: 
- Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường.
- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.
	4
	
	
	
	
    9





	
	
	Thông hiểu:
- Giải thích được nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường.
- Trình bày được các cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường.
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	Vận dụng:
- Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức.
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường
	
	
	
1
	
	

	Tổng
	10

	4

	2

	3

	19


	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	32,5%
	37,5%
	22,5%
	7,5%
	100%

	Tỉ lệ chung 
	         70%
	       30%
	100%


VI. ĐỀ KIỂM TRA. 
A. Trắc nghiệm (4,0 điểm)
[bookmark: _Hlk154562707]Câu 1: Khi rơi vào trạng thái căng thẳng, sợ hãi. Em nên chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Vùi mình vào chơi game để quên nối buồn.       
B. Trốn trong phòng để khóc.
C. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân.       
D. Âm thầm chịu đựng, không chia sẻ với ai.
Câu 2: Khi rơi vào trạng thái căng thẳng quá mức, chúng ta nên
A. âm thầm chịu đựng, không tâm sự với ai.
B. tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác, nhất là người thân.
C. sống khép kín, không trò chuyện với mọi người.
D. xa lánh bạn bè, người thân.
Câu 3: Cho các dữ liệu sau:
(1) Đánh giá kết quả đạt được.
(2) Xác định nguyên nhân gây căng thẳng.
(3) Thực hiện các giải pháp khả thi.
(4) Đề ra các biện pháp giải quyết.
(5) Chọn lọc các giải pháp khả thi.
Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo trình tự các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng?
A. (2) => (4) => (5) => (3) => (1).           B. (4) => (1) => (2) => (3) => (5).
C. (3) => (1) => (4) => (2) => (5).           D. (5) => (4) => (3) => (1) => (1).
Câu 4: Một trong những biễn pháp ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng là
A. thường quyên tập luyện thể dục thể thao.
B. tách biệt, không trò chuyện với mọi người.
C. âm thầm chịu đựng những tổn thương tinh thần.
D. lo lắng, sợ hãi không dám tâm sự với ai.
Câu 5: Tình huống nào dưới đây có thể gây căng thẳng cho con người?
A. Kết quả học tập thi cử không như mong muốn.
B. Được nhận thưởng cuối năm vì thành tích cao.
C. Đi tham quan, du lịch cùng gia đình.
D. Được cô giáo tuyên dương trước lớp.
Câu 6: Phương án nào dưới đây là biểu hiện của căng thẳng?
A. Dễ cáu gắt, tức giận.             B. Cơ thể tràn đầy năng lượng.
C. Luôn cảm thấy vui vẻ.          D. Thích trò chuyện cùng mọi người.
Câu 7: Những tình huống tác động và gây ra các ảnh hưởng tiêu cực về thể chất và tinh thần của con người là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tình huống gây căng thẳng.    B. Hoàn cảnh khách quan.
C. Trực quan sinh động.               D. Tình huống khách quan.
Câu 8: Bạn N là học sinh giỏi Toán của lớp. Trong giờ kiểm tra có bạn muốn chép bài của N, không đồng ý vì như vậy là vi phạm quy chế kiểm tra. Trên đường về nhà, N đã bị bạn đó cùng một nhóm đi cùng dọa nạt và đánh. N rất sợ hãi, không dám đến trường vì sợ lại bị đánh. N đã rơi vào trạng thái nào sau đây?
A. Bạo lực học đường.                         B. Tâm lí căng thẳng.
C. Tệ nạn xã hội.                                  D. Cả A và B đều đúng.
Câu 9: Một trong những nguyên nhân khách quan dẫn đến tâm lí căng thẳng là
A. tâm lí tự ti.                                        B. bạo lực gia đình.
C. vấn đề sức khỏe của bản thân.          D. sự kì vọng quá lớn của bản thân.
Câu 10: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Ông K đánh con vì trốn học để đi chơi game.
B. Cô giáo phê bình P vì thường xuyên đi học muộn.
C. Bạn T đe dọa sẽ đánh bạn M vì không cho mình chép bài.
D. Bạn A nhắc nhở bạn Q không nên nói chuyện trong giờ học.
Câu 11: “Hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục” là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Bạo hành trẻ em.                   B. Bạo lực học đường.
C. Bạo lực gia đình.                   D. Tệ nạn xã hội.
Câu 12: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Tâm sự, chia sẻ khi bạn cùng lớp có chuyện buồn.
B. Tẩy chay, xa lánh bạn cùng lớp.
C. Gây gổ, đánh nhau với các bạn cùng lớp.
D. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn học.
Câu 13. Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Giáo viên xâm hại tình dục đối với học sinh.B. Giáo viên lãng mạ học sinh trên lớp.
C. Giáo viên doạ nạt khiến học sinh căng thẳng.
D. Giáo viên nhắc nhở, phê bình học sinh trên lớp.
Câu 14. Khi đối diện với các hành vi bạo lực học đường, học sinh cần tránh hành vi nào dưới đây?
A. Giữ kín và tự tìm cách giải quyết mâu thuẫn.             
B. Rời khỏi vị trí nguy hiểm.
C. Kêu cứu để thu hút sự chú ý.                  
D. Yêu cầu sự trợ giúp về mặt y tế hoặc tâm lí.
[bookmark: _Hlk154580028]Câu 15.  Trong bạo lực học đường không bao gồm hình thức nào sau đây?
A. Các hành vi bạo lực thể chất.
B. Các hành vi bạo lực tinh thần.
C. Các hành vi bạo lực trực tuyến.
D. Các hành vi bạo lực vật chất.
Câu 16: Nguyên nhân khách quan của bạo lực học đường là do
A. sự phát triển của tâm lí lứa tuổi.   B. sự thiếu hụt kĩ năng sống.
C. mong muốn thể hiện bản thân.     D. tác động của trò chơi điện tử có tính bạo lực.
B. Tự luận (6,0 điểm)
[bookmark: _Hlk154562738]Câu 1 (2,0 điểm): Nêu các biểu hiện của bạo lực học đường? 
Câu 2 (2,0 điểm): Em có nhận xét gì về hành vi của các bạn dưới đây:
a) Một số bạn trong lớp thường xuyên trêu chọc, bắt nạt G vì G nhỏ bé và nhút nhát.
b) S kể với bố mẹ việc mình bị H trấn lột tiền dù H đe dọa không được kể với ai.
c) Thấy một bạn trong lớp bị đánh, Q liền lấy điện thoại ra quay phim để đăng lên mạng.
d) N muốn bỏ học vì bị nhiều bạn ở trường chế giễu.
Câu 3 (2,0 điểm):  Nêu cách ứng phó với căng thẳng? (1 điểm)
Tình huống:  Gần đây, C nhận thấy mình có nhiều thay đổi, giọng nói to và khản, vóc dáng cao lênh khênh, khuôn mặt dày đặc mụn khiến C thấy tự ti, ngại giao tiếp với bạn bè. Những bất đồng ý kiến giữa C và bố mẹ xuất hiện nhiều hơn, mỗi khi bố mẹ góp ý, bảo ban thì C cho rằng bố mẹ không hiểu mình, không yêu thương mình nữa. Lúc nào C cũng thấy mệt mỏi, bồn chồn, bất an và cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nếu là bạn của C, em sẽ làm gì để giúp C vượt qua trạng thái căng thẳng này? (1 điểm)
VII. HƯỚNG DẪN CHẤM.
A. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu 
	1-C
	2-B
	3-A
	4-A
	5-A
	6-A
	7-A
	8-D

	Câu
	9- B
	10-C
	11- B
	12-A
	13- D
	14- A
	15- D
	16- D


B. Tự luận (6,0 điểm)
Câu 1 (2 điểm) Biểu hiện của bạo lực học đường.
- Các hành vi bạo lực thể chất: hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe và các hành vi khác cố ý gây tổn thất về thể chất của người khác. (0,5 điểm)
- Các hành vi bạo lực tinh thần: lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hanh vi cố ý khác gây tổn thất về tinh thần người khác. (0,5 điểm)
- Hành vi chiếm đoạt, hủy hoại gây tổn thất tài sản của người khác. (0,25 điểm)
- Các hành vi bạo lực trực tuyến: nhắn tin, gọi điện, sử dụng hình ảnh cá nhân để uy hiếp, đe dọa, ép buộc người khác làm theo ý mình hoặc lăng mạ, bôi nhọ nhân phẩm người khác; lập hoặc tham gia các hội nhóm trên mạng để cô lập, tẩy chay một cá nhân hoặc nhóm khác. (0,75 điểm)
Câu 2 (2,0 điểm): Em có nhận xét gì về hành vi của các bạn dưới đây:
a. Các bạn trong lớp đã có hành vi bạo lực học đường với G. Đây là một hành động sai trái và cần được ngăn chặn. (0,5 điểm)
b. Hành động của S là đúng, bạn cần bình tĩnh và nhờ sự giúp đỡ của người lớn. (0,5 điểm)
c. Em không đồng tình với hành động của Q. Bạn nên can ngăn hành động bạo lực thay vì đăng lên mạng. Việc quay đăng lên mạng vô hình chung khiến hành động bạo lực được nhiều người biết đến hơn. (0,5 điểm)
d. Hành động của các bạn ở trường là sai, đó là hành vi bạo lực học đường. N cũng không nên có suy nghĩ bỏ học mà nên có sự chia sẻ với người thân hoặc giáo viên chủ nhiệm. (0,5 điểm)
Câu 3 (2,0 điểm): 
* Nêu cách ứng phó với căng thẳng (1,0 điểm)-Nêu từ 5 ý đúng trở lên được 1 điểm.
- Thư giãn và giải trí…
- Chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ…
- Suy nghĩ tích cực…
- Lập kế hoạch khoa học…
- Sinh hoạt một cách khoa học..
- Tìm sự trợ giúp của chuyên gia…
* Xử lý tình huống (1,0 điểm) -Nêu từ 5 ý đúng trở lên được 1 điểm.
- Bên cạnh, động viên và giải thích cho bạn hiểu về những thay đổi.
- Chia sẻ một số cách giúp bạn giải tỏa tâm trạng căng thẳng: 
+ Viết nhật kí.
+ Chơi một bộ môn thể thao yêu thích.
+ Dành nhiều thời gian trò chuyện với bố mẹ,..
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